Trường THCS Phan Bội Châu                                                                           Tổ: Xã hội-Nghệ thuật
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuần : 18                                                                          Ngày soạn: 28/12/2023
Tiết : 18                                                                            Ngày dạy: 3/1/2024
                                         KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Tất cả những kiến thức bài học từ tuần 1 đến tuần 15.
+ Tự hào về truyền  thống quê hương 

+ Quan tâm, cảm  thông và chia sẻ 

+ Học tập tự giác,  tích cực

+ Giữ chữ tín 

+ Bảo tồn di sản  văn hoá 

+ Ứng phó với  tâm lí căng thẳng 

2. Về năng lực: Năng lực tự chủ - tự học,  năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ.
3. Về phẩm chất: Trung thực, chăm chỉ.
II. CHUẨN BỊ

- GV: Coi thi.

- HS : Ôn lại kiến thức bài học từ tuần 1 đến tuần 15 theo đề cương 
III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định:
2. Kiểm tra : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 

3. GV phát đề:

I. Trắc nghiệm: (5,0đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” là truyền thống tốt đẹp gì của quê hương?
A. Yêu nước.     B. Biết ơn.           C. Tôn sư trọng đạo.     D. Yêu thương con người.

Câu 2: Việc làm nào dưới đây thể hiện biết giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?

A. Tự tin về văn hóa của quê hương.            

B. Tìm hiểu phong trào xây dựng văn hóa của quê hương.

C. Bài trừ mọi nét văn hóa của quê hương. 

 D. Xúc phạm truyền thống văn hóa quê hương.

Câu 3: Hành vi nào dưới đây là biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?

A. Thường xuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn.   
B. Ganh ghét, đố kị với người hơn mình.

C. Chế giễu, trêu chọc người kém may mắn.                      
D. Dũng cảm nhận lỗi khi làm sai.

Câu 4: Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây không nói đến sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
A. Thương người như thể thương thân.       B. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.               D. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.

Câu 5: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.

     B. Không làm việc nhà vì còn nhỏ.

C. Ỷ lại công việc nhà vì có anh chị.
     D. Sử dụng thời gian rảnh để chơi điện tử.

Câu 6: Đối lập với học tập tự giác tích cực là thái độ học tập:
A. Chủ động và tích cực .
B. Ỷ lại và dựa dẫm.

C. Cố gắng và quyết tâm.
D. Kiên trì và tự tin.

Câu 7: Học tập tự giác, tích cực sẽ mang đến cho ta điều gì ?

A. Bị bạn bè xa lánh.                                                     B. Không thua kém bạn bè. 
C. Bản thân đỡ vất vả.                                                   D.Có thêm nhiều kiến thức.                                 
Câu 8: Chữ tín là:
A. sự tự tin vào bản thân mình.

                     B. sự kì vọng vào người khác.

C. niềm tin của con người đối với nhau. 
                     D. sự tin tưởng giữa những người bạn thân.

Câu 9: Theo em, điều nào dưới đây là ý nghĩa của việc giữ chữ tín? 

A. Giữ chữ tín được mọi người tôn trọng, hợp tác, dễ thành công.

B. Biết giữ lời hứa, đúng hẹn,thực hiện tốt nhiệm vụ .

C. Chỉ người lớn mới cần giữ chữ tín, trẻ con chưa cần giữ chữ tín.

D. Người giữ chữ  tín coi trọng niềm tin của mọi người.

Câu 10: Biểu hiện của giữ chữ tín là:
A. Giữ đúng lời hứa.                                                     B. Bỏ việc giữa chừng.  
C.Làm việc theo cảm tính.                                            D. Thường xuyên lỡ hẹn.

Câu 11: Câu nói “Nói lời phải giữ lấy lời/ Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.” thể hiện điều gì?
A. Dũng cảm.     B. Giữ chữ tín.            C. Tích cực học tập.                  D. Tiết kiệm.
Câu 12: Di sản văn hoá bao gồm:

A. di sản văn hoá tinh thần và di sản văn hoá vật thể.

B. di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể.

C. di sản văn hoá vật chất và di sản văn hoá tinh thần.

D. danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử

Câu 13: Di sản văn hoá vật thể là:

A. sản phẩm tinh thần có giá trị văn hoá, khoa học.  
B. sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, khoa học.

C. sản phẩm vật chất có giá trị văn hoá.       
D. sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.

Câu 14: Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện của tâm lí căng thẳng?

A. Suy giảm trí nhớ.                                          B. Không tập trung công việc.
C. Vui vẻ, tự tin.                                                D. Tim đập nhanh, khó thở, buồn nôn

Câu 15: M chuẩn bị thi hùng biện trước toàn trường nên cảm thấy rất lo lắng, hồi hộp. Trước khi thi, M đã dành thời gian hít thở sâu và tự nhủ: “Mình sẽ làm tốt thôi, mình đã luyện tập rất nhiều rồi”. Cuối cùng, M đã có phần thi rất ấn tượng và nhận được kết quả tốt. Việc làm của M thể hiện bạn là người

A. biết cách ứng phó với tâm lí căng thẳng.                 B. may mắn và tự tin.

C. biết quan tâm, chia sẻ tới mọi người.                       D. rất coi trọng thành tích.

II. Tự luận: (5,0 điểm)

Câu 16 (1 điểm). Chúng ta cần làm gì để thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ? 

Câu 17 (1 điểm). T mượn C quyển truyện và hứa sẽ trả bạn sau một tuần. Nhưng do bận tập văn nghệ để tham gia biểu diễn nên T chưa kịp đọc. T nghĩ “Chắc C đã đọc truyện rồi” nên bạn vẫn giữ lại, bao giờ đọc xong sẽ trả.”

Theo em, bạn T có phải là người biết giữ chữ tín không? Vì sao?

Câu 18 (3 điểm). Nam cùng nhóm bạn được nhà trường đưa đi tham quan Phố cổ Hội An. Khi đến nơi, Nam lấy đá khắc tên mình lên tường ngôi nhà khu phố cổ.

a/ Hành vi của Nam đã vi phạm điều gì? (1đ)

b/ Em có nhận xét gì về hành vi này? (1đ)

c/ Nếu cùng đi trong chuyến tham quan đó, chứng kiến sự việc trên, em sẽ làm gì? (1đ)

Bài làm:
I. Trắc nghiệm (5,0đ):
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II. Tự luận (5,0đ):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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